
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3/61/124 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

0109918831

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, + Các 
công việc về chống ẩm và chống thấm nước, + Chống ẩm các 
toà nhà, + Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), + Lắp dựng 
các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái các công trình nhà để ở, + 
Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo, + Lắp dựng ống khói và lò sấy công 
nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ 
năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở 
tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - 
Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và 
các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê 
cần trục có người điều khiển..

4390

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

6. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: - Trồng nho - Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới - Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác - 
Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo - Trồng nhãn, 
vải, chôm chôm

0121

7. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: - Trồng cây cảnh lâu năm

0129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO KIẾN TRÚC CẢNH 
QUAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CREATIVE LANDSCAPE ARCHITECT 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: CREATIVE LANDSCAPE ARCHITECT LIMITED COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 094 2676339                         
Email:

Fax:
Website:
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8. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0131

9. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0132

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: - Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ - Trồng 
rừng và chăm sóc rừng họ tre - Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Hoạt động kiến trúc
Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm 
tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; 
Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
Thiết kế kết cấu công trình
Thiết kế cơ - điện công trình
Thiết kế cấp - thoát nước công trình
Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình giao thông
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều
Thiết kế kiến trúc công trình;
Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
Giám sát công tác xây dựng công trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Định giá xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Khảo sát xây dựng : Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công 
trình
Kiểm định xây dựng; 
Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và 
đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
Đo bóc khối lượng;
Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 
Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;
Tư vấn thiết kế công trình xây dựng;
Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây 
dựng

7110
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6.800.000.000 VNĐ

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7490

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

18. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

19. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công 
trình công ích khác chưa được phân vào đâu

4229

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       100780870
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ QUỐC CƯỜNG Nam

17/02/1982 Kinh Việt Nam

20/02/2013 Công an tỉnh Quảng Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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